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THỐNG KÊ NHÂN SỰ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH  NHÀ NƯỚC  

 

LỜI NÓI ĐẦU. 

Quản lý nguồn nhân lực, con người trong mọi tổ chức là một trong những 

chức năng của quản lý (xem PODSCoBR). Tuy nhiên, đây cũng là một  lĩnh 

vực khá phức tạp. 

Nhiều tổ chức, nhận biết một cách cụ thể thực trang nguồn nhân lực của tổ 

chức cũng là một vấn đề. Nhiều nước qua nghiên cứu, khỏa sát rút ra được 

hiện tượng “danh sách nhân sự ma – Ghost list” tồn tại nhiều năm trong 

các cơ quan mà không được phát hiện. 

Mặt khác, khi hoạch định các chính sách, chương trình phát triển mang 

tính chiến lược của tổ chức, các nhà quản lý thường thiếu những thông tin 

liên quan đến nguồn nhân lực của tổ chức. 

Thống kê nguồn nhân lực tổ chức đã và đang được nhiều tổ chức quan tâm. 

Đặc biệt có nhiều chương trình phần mềm quản lý nguồn nhân lực trong 

các tổ chức lớn, nhỏ đã được các nhà công nghệ thông tin nghiên cứu, giới 

thiêu nhằm cung cấp cho các nhà quản lý nguồn nhân lực những công cụ 

hỗ trợ tích cực trong thống kê nhân sự các cơ quan hành chính nhà nước. 

 

Mục tiêu của môn học 

Sinh viên chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự không có nhiều cơ hội 

để nghiên cứu những khía cạnh liên quan đến thống kê, do đó môn học này 

cố gắng để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về thống kê 

và thống kê nhân sự (hành chính nhà nước). 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể vận dụng vào hoạt động thống kê 

bước đầu đơn giản nhất. Trên cơ sở có kiến thức về quản lý nhân sự tổ 

chức kết hợp với các chuyên gia thống kê, có thể có được một cơ sở dữ liệu 

về nhân sự tổ chức hành chính nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động quản 

lý nhân sự. 

Từ những kiến thức ban đầu, kết hợp với các phần mềm quản lý nguồn 

nhân lực, sinh viên có thể sử dụng các công cụ thống kê để cập nhật các số 

liệu liên quan. 
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Chương I. TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ  

 

Mục đích: 

Phần này sẽ trình bày tóm lược các vấn đề liên quan đến thống kê trong 

hoạt động kinh tế - xã hội và vai trò của thống kê trong quản lý và quản lý 

nhà nước. 

Yêu cầu:  

Sau khi kết thúc chương 1, sinh viên cần hiểu và trả lời được các câu hỏi có 

liên quan: 

1. Tổng quan một số thông tin liên quan đến khoa học thống kê; 

2. Có thể tập xây dựng một cơ sở dữ liệu thống kê hiện tượng kinh tế - 

xã hội nhỏ. 

********** 

 

1. Những vấn đề chung về khoa học thống kê  

 

1.1. Khái niệm thống kê 

 

Thống kê là một hoạt động khá phổ biến trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều tổ 

chức khác nhau. Mọi tổ chức đều tiến hành những hoạt động gọi chung là 

thống kê. Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cũng tiến hành các hoạt 

động thống kê và cũng có thể gọi đó là thống kê nhà nước, mặc dù ít tài 

liệu phân biệt giữa thống kê do các tổ chức nhà nước tiến hành và các tổ 

chức khác. Thống kê liên quan đến: 

- Thu thập dữ liệu; 

- Thu thập thông tin  về một vấn đề hoặc đối tượng nào đó 

- Thông tin phân tích dựa trên số liệu; 

- Những ước lượng hiện tại hoặc dự báo tương lai. 

 

Có một số quan niện về thống kê: 

Cách thứ nhất:  thống kê là các con số được ghi chép, phân tích  phản ánh 

các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội. 
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Cách thứ hai, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, 

thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, 

kinh tế và xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm quy luật vốn có của những 

hiện tượng ấy. Ví dụ, để biết được sự biến động của số lượng người lao 

động làm việc trong một tổ chức nói chung và trong một cơ quan nhà nước 

nói riêng (bộ, hay Ủy ban Nhân dân) cần có những số liệu cụ thể theo từng 

giai đoạn và bằng những phép phân tích cụ thể để có thể đưa ra kết luận sự 

tăng, giản của nguồn nhân lực tổ chức đó. 

 

Cách thứ ba, thống kê là khoa học về các phương pháp khác nhau nhằm 

thu thập, tổ chức, mô tả, phân tích và xử lý dữ liệu để chỉ ra những quy luật 

vận động của các hiện tượng tự nhiện, xã hội, kỹ thuật hay tổ chức. Sự tăng 

nhân sự của các tổ chức nhà nước trong nhiều giai đoạn qua hình như trở 

thành quy luật. Mặc dù, điều đó không phụ hợp với nhiều tổ chức khác. 

Theo Luật thống kê của Việt Nam, hoạt động  thống kê được hiểu là “… 

điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các thông tin phản ánh 

bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện 

không gian và thời gian cụ thể do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành”[
1
]. 

 

Theo cách tiếp cận này, thống kê và hoạt động thống kê lại chỉ là công việc 

của nhà nước. Điều này đã thu hẹp ý nghĩa của khoa học thống kê. Ví dụ, 

trên phương diện quản lý nguồn nhân lực của tổ chức, số liệu thống kê 

nhân sự được tất cả các tổ chức thu thập, xử lý, phân tích và sử dụng cho 

các chiến lược phát triển. Tổ chức càng quy mô, hoạt động thống kê lại 

càng được chú ý. Do đó, khi nghiên cứu thống kê nhân sự, sẽ không chỉ 

dừng lại thống kê nhân sự, nguồn nhân lực do các tổ chức của nhà nước 

tiến hành mà còn của mọi tổ chức khác. 

 

Dựa vào những cách tiếp cận, bao gồm cả cách tiếp cận của Luật thống kê 

Việt Nam, có thể hiều thống kê là cách tiếp cận để nhận được những thông 

tin bổ ích, cần từ một tập hợp của các loại số liệu. Và cách hiểu này có thể 

được mô tả bằng sơ đồ 1.1. 

                                                      
1
 Điều 3 Luật thống kê (2003) 
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Tuy nhiên, các cách quan niệm trên cũng chỉ mang tính tương đối. Ngày 

nay, thống kê với nhiều cách quan niệm trên xuất hiện ở trên tất cả các lĩnh 

vực. Không chỉ thống kê kinh tế - xã hội theo nghĩa rộng mà còn xẩy ra 

trên nhiều lĩnh vực hẹp hơn. Ví dụ, các cuộc tham dò “dư luận xã hội về 

một chính khách cụ thể hay một hiện tượng kinh tế” đang trở nên phổ biến. 

Nhiều người nói rằng “xã hội loài người hiện nay đang bị dội bom về thống 

kê và các thông tin thống kê”. Điều đó nói lên rằng thống kê đang trở thành 

hiện tượng phổ biến.  

 

Nghiên cứu thống kê đã và đang trở thành một ngành khoa học thực sự và 

cũng có thể coi đó là một nghệ thuật. Ngành khoa học thống kê được hiểu 

như là một ngành  khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu 

thập, sử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số 

lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong 

những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể. 

 

Mọi sự vật, hiện tượng và tổ chức đều giống như “đồng tiền”, luôn có tính 

hai mặt. Trong thống kê, tính hai mặt đó được thể hiện thành lượng và chất. 

Nghiên cứu khoa học thống kê đối với bất cứ lĩnh vực nào, hiện tượng hay 

tổ chức đều phải xem xét cả tính hai mặt: lượng và chất.  
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Thống kê như trên đã nêu là thu thập, xử lý và phân tích những số liệu 

(lượng) và từ đó có thể đoán, biết được bản chất của sự kiên, hiện tương và 

bản chất của tổ chức. 

Ví dụ, thống kê những tiêu chí liên quan đến tổ chức có thể chỉ ra được bản 

chất của tổ chức đó. Đó là tổ chức hoạt động vì lợi nhuận hay hoạt động vì 

mục tiêu lợi nhuận. 

 

Thống kê sự biến động thị trường tiêu thu sản phẩm của một doanh nghiệp 

cũng cho thấy tính bền vững của thị trường hay không; 

 

Thống kê nguồn nhân lực trong tổ chức cũng chỉ ra được có hay không có 

hiện tượng “chảy máu” chất xám của tổ chức. 

 

Trong thống kê các vấn đề liên quan đến sự kiện, hiện tượng cũng như tổ 

chức, hai yếu tố lượng và chất phải gắn liền chặt chẽ với nhau tạo nên cặp 

“chất – lượng” đối với sự kiện, yếu tố của tổ chức. 

Lượng phản ảnh những yếu tố nổi của tổ chức. Trong khi đó, chất lại là 

những gì sâu kín bên trong của tổ chức đó. Và chỉ khi sử dụng nhiều công 

cụ khác nhau phân tích từ lượng, có thể cho ta thấy những vấn đề về chất.  

Nhiều hiện tượng, qua phân tích lượng có thể dần chỉ ra những diễn biến 

mang tính quy luật. Nhưng không phải tổ chức nào cũng vận động theo 

những quy luật đó. 

Về nguyên tắc, lượng có thể là yếu tố chung của nhiều tổ chức (số lượng 

người), nhưng chất lại là yếu tố thể hiện bản chất của chính tổ chức đó và 

phân biệt nó với các tổ chức khác.  

 

Ví dụ: một cơ quan nhà nước có thể được xem theo nghĩa truyền thống 

nhiều yếu tố mang tính “lượng”. Số lượng người làm việc; số lượng người 

có bằng cấp. Nhưng khi phân tích sâu, chỉ tiết lại có thể rút ra những  kết 

luận mang tính “chất” rất cụ thể. “vừa thừa, vừa thiếu “ thể hiện chất lượng 

bên trong của nguồn nhân lực tổ chức. 
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1.2.Tổ chức hệ thống thống kê ở Việt Nam  

 

1.2.1.Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước  

 

Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước bao gồm hệ thống tổ chức thống kê 

tập trung, tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 

Hệ thống tổ chức thống kê tập trung  

 

Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc gồm cơ 

quan thống kê trung ương và các cơ quan thống kê địa phương: Tổng cục 

thống kê; Cục thống kê và các chi cục thống kê); 

Thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

Thống kê xã, phường, thị trấn. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý 

của xã, phường, thị trấn; thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo 

cáo thống kê của Nhà nước. 

Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Doanh 

nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của chính tổ chức mình; 

đồng thời phải  gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê thuộc hệ thống 

tổ chức thống kê tập trung; thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ 

báo cáo thống kê của Nhà nước. 

Người làm công tác thống kê bao gồm người làm công tác thống kê trong 

hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, người làm thống kê ở xã, phường, thị 

trấn, người làm thống kê ở doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp và người được trưng tập thực hiện điều tra thống kê. 

 

1.2.2. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về thống kê  

 

1.2.2.1.Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về thống kê  
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Chính phủ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thống kê. 

Tổng cục thống kê : Cơ quan thống kê trung ương giúp Chính phủ thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc nội dung quản lý nhà nước về thống kê 

theo quy định của Chính phủ.  

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm quản lý nhà nước về thống kê trong ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về thống 

kê tại địa phương [
2
].  

 

1.2.2.2.Nội dung quản lý nhà nước về thống kê 

 

Luật thống kê các nước cũng như Việt Nam quy định cụ thể nội dung quản 

lý nhà nước về công tác thống kê. Theo Luật thống kê, nội dung quản lý 

nhà nước bao gồm: 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển công tác thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, 

chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

thống kê; 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê; 

- Quản lý việc công bố thông tin thống kê; 

- Xây dựng tổ chức thống kê, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê; 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào 

hoạt động thống kê; 

- Hợp tác quốc tế về thống kê; 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê, xử lý vi 

phạm pháp luật về thống kê; 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê theo quy định của pháp 

luật. 

- Khác. 

                                                      
2
 Luật thống kê năm 2003 
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1.3. Một số khái niệm được sử dụng trong thống kê  

 

Để nghiên cứu thống kê, các nhà nghiên cứu đưa ra một số khái niệm mang 

tính chuyên ngành. Cần hiểu những khái niệm đó để sử dụng trong thống 

kê nhân sự nói riêng. Do tính chuyên ngành đặc biệt của thống kê, cần phân 

biệt những  thuật ngữ ngành thống kê sử dụng với các cách sử dụng khác. 

 

Một số thuật ngữ chuyên ngành thống kê: 

- Hoạt động thống kê và thông tin thống kê ; 

- Tổng thể thống kê; 

- Đơn vị tổng thể thống kê; 

- Tiêu chí và tiêu thức thống kê; 

- Chỉ tiêu thống kê; 

- Khác; 

 

1.3.1.Hoạt động thống kê và thông tin thống kê  

 

Hoạt động thống kê là điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các 

thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế - xã 

hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể do tổ chức thống kê nhà 

nước tiến hành. 

 

Hoạt động thống kê là thu thập những thông tin định lượng về hiện tượng 

nghiên cứu trong điều kiện cụ thể, trên cơ sở đó phát hiện bản chất, quy 

luật phát triển của hiện tượng, giải quyết các vấn đề lý thuyết hoặc thực 

tiễn.  

Hoạt động thống kê thường được chia  thành hai loại: hoạt động thống kê 

nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

có liên quan và hoạt động thống kê của các tổ chức, cá nhân không kể 

thuộc thành phần kinh tế nào nhằm phục vụ cho mục  đích của các tổ chức 

và cá nhân đó. Ví du, một doanh nghiệp  có thể tiến hành thống kê số lượng 
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hàng bán được theo từng tuần nhằm tìm ra quy luật riêng cho việc tiêu thụ  

loại sản phẩm của doanh nghiệp. 

Ở Việt Nam, hoạt động thống kê nhà nước là điều tra, báo cáo, tổng hợp 

phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của 

các hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ 

thể. Các hoạt động này do các cơ quan nhà nước chuyên trách về thống kê 

thực hiên trên cơ sở nguồn thông tin thống kê do tất cả các chủ thể hoạt 

động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cung cấp theo pháp luật quy định[
3
]. 

 

Hoạt động thống kê phục vụ cho quản lý nhà nước phải tuân thủ một số 

quy định: 

1. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời 

trong hoạt động thống kê; 

2. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; 

3. Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, 

đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm tính so sánh quốc tế; 

4. Không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các 

chế độ báo cáo thống kê; 

5. Công khai về phương pháp thống kê, công bố thông tin thống kê; 

6. Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin 

thống kê nhà nước đã được công bố công khai; 

7. Những thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng 

cho mục đích tổng hợp thống kê. 

 

Thông tin thống kê là sản phẩm của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu 

thống kê và bản phân tích các số liệu đó.Trong điều kiện của từng nước, 

pháp luật quy định về hệ thống thông tin thống kê. 

 

Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung trực tiếp thực 

hiện và tổng hợp từ thông tin thống kê do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chung của Nhà nước; 

                                                      
3
 Xem chi tiết Luật Thống kê (2003) 
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Thông tin thống kê do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhằm 

đáp ứng yêu cầu tổng hợp của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và yêu 

cầu quản lý, sử dụng của các cơ quan đó. 

 

1.3.2. Tổng thể thống kê . 

 

Trong thống kê, tổng thể thống kê là một khái niện gắn liền với một sự 

kiện, một hiện tượng kinh tế xã hội bao gồm nhiều yếu tố cấu thành. Mặc 

dù, trong Luật thống kê, tổng thể thống kê không được sử dụng , những 

những số liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực cũng được tiếp cận như là một 

tổng thể thống kê. 

 

Tổng thể thống kê là hiện tượng kinh tế xã hội số lớn, gồm những đơn vị 

hoặc phân tử, hiện tượng cá biệt cần được quan sát, phân tích mặt lượng 

của chúng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của hiện tượng đó 

trong những điều kiện, địa điểm và thời gian cụ thể.  Ví dụ, khi xem xét tổ 

chức bộ máy nhà nước như là một tổng thể thống kê, tức coi các tổ chức 

con cấu thành tổ chức bộ máy nhà nước đó là những yêu tố. Nhưng ngay 

chính các tổ chức con của bộ máy nhà nước cũng tạo nên một tổng thể 

thống kê nếu chung ta nghiên cứu các yếu tố riêng lẻ tạo nên tổ chức đó 

như: nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức; nguồn nhân lực, nguồn tài 

chính. 

Khi nghiên cứu mức lương trung bình của cán bộ, công chức trong một bộ, 

hay Học viện Hành chính thì toàn bộ cán bộ, công chức và viên chức của 

bộ hay Học viện Hành chính tạo nên một tổng thể thống kê. 

 

Trên thực tế có rất nhiều tổng thể thống kê tùy theo cách phân loại, sử 

dụng.  

 

- Tổng thể đồng chất bao gồm những đơn vị có cùng chung những đặc 

điểm chủ yếu có liên quan đến mục đích nghiên cứu.  
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- Tổng thể không đồng chất bao gồm những đơn vị khác nhau về loại 

hình, khác nhau về những đặc điểm chủ yếu có liên quan đến mục 

đích nghiên cứu. 

- Tổng thể thống kê trực quan là những tổng thể có thể dễ dàng nhìn 

thấy và đo lượng được những số liệu cụ thể. Ví dụ: số sinh viên 

nam/nữ tại Học viện Hành chính ở những thời điểm cụ thể. Tập hợp 

sinh viên theo tiêu chí nam/nữ có thể coi như một tổng thể thống kê 

trực quan. 

- Tổng thể thống kê tiềm ẩn là những tổng thể thống kê mà khi đo 

chúng bằng những tiêu chí khó có thể đo lường được. Cũng là tổng 

thể thống kê là sinh viên Học viện Hành chính, nhưng khi xem xét 

theo tiêu chí ham thích bóng đá, âm nhạc lại khó đo lường được mà 

phải thông qua những điều tra, khảo sát. 

- Tổng thể thống kê tổng quát: là tập hợp tất cả các yếu tố thuộc 

ngành, lĩnh vực nghiên cứu. Ví dụ: nghiên cứu cán bộ, công chức 

trong bộ máy nhà nước và tổ chức chính trị và chính trị - xã hội là 

một tổng thể thống kê tổng quát khi bàn về cán bộ, công chức; 

- Tổng thể thống kê cụ thể: là từng yếu tố cấu thành nên tổng thể 

thống kê tổng quát được tách ra để nghiên cứu. Ví dụ, tách hẳn hệ 

thống các cơ quan hành chính nhà nước ra khỏi hệ thống thực thi 

quyền hành pháp để nghiên cứu. 

 

Cách phân loại tổng thể thống kê theo trực quan và tiềm ẩn, cũng như việc 

phân loại  tổng thể thống kê theo bốn nhóm kể trên cũng mang tính tương 

đối. Và có thể một tổng thể thống kê nằm ở ở phân loại cụ thể tùy theo tiêu 

chí được sử dụng để nghiên cứu. Ví dụ, lương trả cho mọi loại công chức 

hiện nay đểu theo quy định chung, giống nhau theo thang bảng lương 

ngạch bậc. Do đó, nếu xem xét tiêu chí lương, thì tất cả công chức tạo nên 

tổng thể thống kê đồng nhất [
4
]. 

 

                                                      
4
 Nghị định 204/2004 về thang bảng lương cán bộ, công chức  
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Trao đổi: Tìm kiếm các loại tổng thể thống kê theo các nhóm trên và tự rút 

thêm nhận xét, quan niệm của mình về tổng thể thống kê nói chung và các 

đặc trưng của tổng thể thống kê lựa chon. 

 

1.3.3. Đơn vị tổng thể thống kê . 

 

Giống như cách phân chia đơn vị trong cơ cấu tổ chức (đơn vị con nằm 

trong tổ chức lớn), đơn vị tổng thể thống kê là yếu tố nhỏ nhất không phân 

chia được của một tổng thể thống kê. Tùy theo mức độ khác nhau của tiêu 

chí sử dụng, các đơn vị tổng thể thống kê được chia theo nhiều cấp độ khác 

nhau. 

Ví dụ: trong bộ máy hành chính nhà nước, mỗi một tổ chức cấu thành nên 

bộ máy hành chính nhà nước (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính 

phủ, ủy ban nhân dân các cấp) được coi là một đơn vị tổng thể khi chúng ta 

nghiên cứu thống kê ở tầm vĩ mô, các chức năng, nhiệm vụ tổng quát. 

Nhưng khi nghiên cứu thống kê của một bộ, cơ quan ngang bộ, thì đơn vị 

tổng thể thống kê có thể là các tổng cục, cục, viện sẽ tạo nên các đơn vị 

tổng thể thống kê. Các cục, tổng cục, viện là những đơn  vị có tư cách pháp 

nhân, có con dấu.  

Đối với Ủy ban Nhân dân các cấp cũng có thể tiếp cận phân chia thành các 

bộ phận khác nhau và mỗi bộ phận đó tạo nên một đơn vị tổng thể thống 

kê. 

Việc quy định đơn vị tổng thể thống kê mang tính tương đối tùy thuộc vào 

mục đích nghiên cứu. 

Xác định đơn vị tổng thể là việc cụ thể hóa tổng thể. Đơn vị tổng thể là  

điểm của quá trình nghiên cứu các tổng thể thống kê.  

Việc xác định cụ thể tổng thể thống kê hay đơn vị tổng thể thống kê sẽ giúp 

chúng ta tiến hành hoạt động thống kê thích ứng vì khi cần thu thập các loại 

số liệu liên quan đến tổng thể thống kê hay đơn vị tổng thể thống kê phụ 

thuộc rất lớn vào bản chất và sự tương đồng của tổng thể thống kê hat đơn 

vị tổng thể thống kê. 
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Trao đổi: Hiểu rõ hơn tính tương đối của đơn vị tổng thể thống kê và đưa 

ra các vị dụ để nhận xét và rút ra ý nghĩa của việc sử dụng tổng thể thống 

kê và đơn vị tổng thể thống kê. Lấy lớp học làm tổng thể thống kê, xây dựng 

lựa chọn các đơn vị tổng thể thống kê thích ứng . 

 

1.3.4. Tiêu chí và tiêu thức thống kê 

 

Trong  nghiên cứu thống kê, thuật ngữ tiêu thức, tiêu chí và sau này chỉ tiêu 

có thể sử dụng không rõ ràng và có thể thay thế nhau.  

Nhiều tài liệu học thống kê, sử dụng cụm từ “tiêu thức”; trong khi đó, một 

số loại thống kê lại sử dụng cách tiếp cận tiêu chí. Và ngay trong pháp luật 

Việt Nam, thuật ngữ tiêu chí lại sử dụng để  giải thích với cụm từ “chỉ 

tiêu”. 

Không có định nghĩa cụ thể thuật ngữ tiêu chí. Mỗi một lĩnh vực nghiên 

cứu, khi xem xét một sự kiện, hiện tượng hay vấn đề của xã hội cũng 

thường đưa ra một nhóm các tiêu chí. Ví dụ: tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng chính phủ; tiêu chí sử 

dụng để thẩm định, đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học (luận văn, 

luận án, đề án,v.v.). Hay nhiều nhà thiết kế trang web, thường được nhà sử 

dụng quan tâm, đánh giá theo một số tiêu chí cụ thể. 

 

Tiêu chí, cũng có thể  là những  quy định nhằm nghiên cứu những đặc điểm 

nổi trội của một hiện tượng, sự vật hay đơn vị tổng thể thống kê hoặc tổng 

thể thống kê. 

Mỗi một hiện tượng, sự vật có thể có những đặc điểm khác nhau và có thể 

lựa chọn một số tiêu chí để phản ảnh đặc trưng, đặc điểm đó. 

 

Trong một số tài liệu khoa học thống kê, sử dụng tiêu thức thống kê. Có 

nhiều cách tiếp cận đến khái niệm “tiêu thức”. 

Tiêu thức có thể hiểu là những đặc điểm, đặc trưng cấu thành nên sự kiện, 

sự vật, đơn vị tổng thể thống kê hay tổng thể thống kê.  

Mỗi một đơn vị tổng thể thống kê hay tổng thể thống kê có nhiều đặc 

trưng, đặc điểm và do đó có nhiều tiêu thức thống kê khác nhau. Số liệu 
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tiêu thức (các đặc điểm, đặc trưng,v.v.) phụ thuộc vao mục đích nghiên 

cứu. Thông thường chỉ có thể lựa chọn một số tiêu thức cụ thể để điều tra, 

tổng hợp và phân tích nhẳm cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý. 

 

Theo cách quan niệm trên, tiêu thức và tiêu chí thống kê có thể sử dụng 

thay thế cho nhau. Ví dụ: tiêu thức hay tiêu chí học vấn (trình độ bằng cấp) 

đối với nguồn nhân lực trong tổ chức có thể là một đặc điểm quan tâm của 

hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Và các nhà thống kê sẽ thu thập, điều 

tra, phân tích và đánh giá theo tiêu thức hay tiêu chí “học vấn”. 

 

Tiêu thức có thể được phân thành hai nhóm: tiêu thức lượng và tiêu thức 

tính (định tính). 

- Tiêu thức lượng là những đặc trưng, đặc điểm của đơn vị tổng thể 

thống kê có thể cân, đong, đo đếm được bằng những con số cụ thể. 

Ví dụ, trong cơ quan nhà nước có thể thống kê được số lượng cán bộ, 

công chức (số người); độ tuổi từ 25-35 là bao nhiêu. Nhiều tiêu thức 

lượng được đo bằng những đơn vị đo khác nhau.  

- Tiêu thức tính: là những đặc điểm mang tính mô tả, theo phương án. 

Ví dụ: giới tính thì chỉ có thể hai phương án: nam và nữ; tình trạng 

hôn nhân: có vợ chồng hay độc thân (bao gồm cả những người đã có 

gia đình, nhưng đã ly hôn). 

 

Trên thực tế, hai tiêu thức  lượng và tính chất phân chia cũng mang tính 

tương đối. Khi bàn về tiêu chí giới tính, nếu thống kê theo nguyên tắc có 

bao nhiêu người nam và bao nhiêu nữ, thì lại là phép đo được. 

Khi xem xét, đo lượng nhiều tiêu thức định tính, có thể chỉ có hai biểu hiện 

không trùng nhau trên một đơn vị tổng thể. Ví dụ: hoặc nam hoặc nữ trong 

nguồn nhân lực không có phương án thứ ba. Hoặc nếu nghiên cứu để khen 

thưởng thì cũng có thể chỉ có khen hay không khen. 

Do đó, tìm kiếm và xây dựng các tiêu thức thống kê là công việc cần quan 

tâm. Đặc biệt khi tổng thể thống kê là tổ chức (nhà nước hay tư nhân), lựa 

chọn các tiêu thức để phản ảnh những đặc điểm của tổ chức đó là điều cần 

thiết 
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Khi nghiên cứu tiêu thức (tiêu chí) phản ảnh đặc điểm của tổng thể thống 

kê, có thể nhìn thấy rõ các tiêu thức đó luôn không đổi. Sự thay đổi này có 

thể theo thời gian; sự thay đổi có thể theo không gian; và khi xem xét cũng 

có thể thay đổi cả số lượng và chất lượng theo thời gian và không gian. 

Do đó, trong hoạt động thống kê, để đo lượng các tiêu thức đó có thể xem 

xét cả khía cạnh chất lượng, số lượng, không gian và thời. Ví dụ: học vấn 

của người lao động làm việc trong tổ chức có thể thay đổi theo thời gian 

làm việc của họ. 

Tiêu thức hay tiêu chí để xem xét đặc trưng, đặc điểm của tổng thể thống 

kê và do đó có thể sử dụng nó để phân biệt csc đơn vị tổng thể thống kê hat 

tổng thể thống kê. 

 

Trao đổi:Dựa vào khái niệm tiêu thức, tiêu chí để tự xây dựng tiêu thức, 

tiêu chí đánh giá học viên, giảng viên. Hảy đưa ra một số tiêu chí để có thể 

đánh giá các lĩnh vực quan tâm đối với học viên và giảng viên. 

 

1.3.5. Chỉ tiêu thống kê (gọi tắt là chỉ tiêu) 

 

Thuật ngữ chỉ tiêu trong thống kê nói chung và thống kê nhân sự của tổ 

chức nói riêng được hiểu khác với thuật ngữ chỉ tiêu được sử dụng trong 

nhiều lĩnh vực khác. Ngay cả trong thống kê, khi sử dụng thuật ngữ chỉ tiêu 

cũng cần chú ý. 

 

Trong nghiên cứu thống kê không chỉ phản ánh lượng và chất của hiện 

tượng kinh tế xã hội cá biệt mà còn phản ánh và chất của hiện tượng kinh tế 

xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Tính chất của 

các hiện tượng cá biệt được khái quát hóa trong chỉ tiêu thống kê. Do đó 

chỉ tiêu chỉ ra những mối quan hệ cần thiết, cái chung của tất cả các đơn vị 

hoặc của nhóm đơn vị. Ngoài ra chỉ tiêu còn phản ánh các mối quan hệ tồn 

tại khách quan, nhưng cũng không tự bộc lộ ra để hiểu trực tiếp là mối quan 

hệ. Phải điều tra mặt lượng của đơn vị cá biệt và từ đó phát hiện ý nghĩa 

theo số lượng của mối quan hệ bằng chỉ tiêu. 
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Chỉ tiêu thống kê có hai mặt: tiêu chí và con số. Tiêu chí của chỉ tiêu bao 

gồm định nghĩa và giới hạn về thực thể, thời gian và không gian của hiện 

tượng kinh tế xã hội. Mặt này chỉ rõ nội dung của chỉ tiêu thống kê. Con số 

của chỉ tiêu là trị số được phát hiện với đơn vị tính toán phù hợp. Nó nêu 

lên mức độ của chỉ tiêu. Theo nội dung, chỉ tiêu biểu hiện quy mô, cơ cấu, 

sự phát triển và mối quan hệ của hiện tượng số lớn trong điều kiện thời 

gian và địa điểm cụ thể. 

 

Căn cứ vào nội dung có thể chia các chỉ tiêu thống kê thành hai loại: khối 

lượng và chất lượng. Chỉ tiêu khối lượng biểu hiện quy mô của tổng thể 

như số cán bộ công nhân viên, số máy điện thoại, khối lượng sản phẩm 

dịch vụ. Chỉ tiêu chất lượng biểu hiện trình độ phổ biến, mối quan hệ của 

tổng thể như giá thành sản phẩm dịch vụ. Việc phân loại này nhằm đáp ứng 

yêu cầu của một số phương pháp phân tích thống kê. 

 

Trong Luật thống kê, chỉ tiêu thống kê được định nghĩa là “.....biểu hiện 

bằng số của nó phản ánh quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ 

của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ 

thể” [
5
]. 

 

Tập hợp tất cả các chỉ tiêu thống kê tạo nên hệ thống chỉ tiêu thống kê.Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành và  Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là 

tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu 

của đất nước.  

 

Tuy nhiên, thuật ngữ chỉ tiêu chưa phản ảnh đúng nội hàm của các vấn đề 

quan tâm trong hệ thống đó. Trong một số tài liệu, thuật ngữ  “chỉ tiêu” 

nhằm chỉ một chỉ số xác định cụ thể được đặt ra để thực hiện. ví dụ chỉ tiêu 

tăng trưởng GDP hàng năm phải đạt trên 7%. 

 

                                                      
5
 Luật thống kê 2003 
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Một số niên giám thống kê của một số nước cũng ít khi sử dụng thêm thuật 

ngữ chỉ tiêu. Ví dụ, niên giám thống kê của Canada không sử dụng chỉ tiêu 

mà chia thành 31 lĩnh vực quan tâm xem xét về thống kê. Một số lĩnh vực 

như trẻ em và thanh niên; xây dựng hay chính phủ được đặt ra để thống kê. 

Và trên mỗi lĩnh vực đó có thể chia thành nhiều lĩnh vực khác[
6
]. 

 

Trong điều kiện Việt Nam, hệ thống chỉ tiêu thống kê cũng được điều chỉnh 

phù hợp với nhu cầu sử dụng số liệu, thông tin thống kê. Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê hiện hành bao gồm 350 chỉ tiêu trên các lĩnh vực của kinh tế - xã 

hội. Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu này đang ở trong giai đoạn tiếp tục hoàn 

thiện [
7
] 

 

Trao đổi: Phân biệt chỉ tiêu theo nghĩa được sử dụng trong công tác kế 

hoạch hóa và đăng ký thi đua với khái niệm chỉ tiêu đã nêu trên trong khoa 

học thống kê. 

 

1.4.Thang đo trong thống kê 

 

1.4.1.Thang đo định danh (hay là đặt tên) 

  

Thang đô định danh  là đánh số các biểu hiện cùng loại của một tiêu thức.  

Ví dụ giới tính biểu hiện “nam” được đánh số 1 và nữ đánh số 2. Giữa các 

con số ở đây không có quan hệ hơn, kém. Cho nên các phép tính với chúng 

đều vô nghĩa. Loại thang đo này dùng để đếm tần số của biểu hiện tiêu 

thức. 

 

1.4.2.Thang đo thứ bậc 

 

Đó là là cách các biểu hiện tiêu thức có quan hệ thứ bậc, hơn, kém. Sự 

chênh lệch giữa các biểu hiện không nhất thiết phải bằng nhau, như huân 

                                                      
6
 Canada Year Book, 2011 

7
 Quyết định 43/2010/QĐ-TTg về hệ thống chỉ tiêu quốc gia và Quyết định 312/QĐ-TTg (12-08-2010) về 

đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.  

 


